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TT SBD Lớp Họ tên thí sinh Phòng CBCT Điểm Ghi chú
1 100055 10D2 Trần Thị Vân Anh Phòng 3 Phạm Thị Thùy Dung 0 Tô sai mã đề
2 100082 10A Nguyễn Mạnh Cường Phòng 4 Hồ Thị Kim Giang 0 Tô sai mã đề
3 100127 10D6 Đoàn Ngọc Duy Phòng 6 Vũ Thị Thu Hằng 0 Tô sai mã đề
4 100144 10D3 Nguyễn Thu Hà Phòng 6 Vũ Thị Thu Hằng 0 Tô thiếu 2 số cuối SBD
5 100157 10D6 Nguyễn Thị Hiền Phòng 7 Nguyễn Thị Hiền 0 Tô Sai mã đề
6 100165 10A1 Đỗ Minh Hiếu Phòng 7 Nguyễn Thị Hiền 0 Tô Sai mã đề
7 100195 10D7 Nguyễn Tuấn Hưng Phòng 9 Nguyễn Thị Thanh Hưng 0 Tô Sai mã đề
8 100259 10D1 Phạm Quang Long Phòng 11 Lê Thị Yến 0 Tô sai  mã đề
9 100271 10D6 Phan Khánh Ly Phòng 12 Ngô Thị Minh 0 Tô sai SBD, mã đề
10 100279 10D3 Nguyễn Tiến Mạnh Phòng 12 Ngô Thị Minh 3.2 Bị đảo mã đề với SBD 280
11 100280 10D7 Phạm Chí Mạnh Phòng 12 Ngô Thị Minh 6.6 Bị đảo mã đề với SBD 279
12 100295 10D3 Phan Huyền My Phòng 13 Nguyễn Thị Nhàn 0 Tô sai mã đề
13 100365 10D2 Nguyễn Ngọc Tâm Phòng 16 Nguyễn Thị Tươi 6.2 SAI mã đề theo quy luật
14 100403 10D3 Lưu Quỳnh Trang Phòng 17 Trần Thị Thu 0 Tô Sai SBD
15 100407 10D4 Nguyễn Thị Phương Trang Phòng 17 Trần Thị Thu 0 Tô SAI mã đề
16 100429 10D4 Trương Minh Tú Phòng 18 Lê Thị Lịch 0 Tô Sai SBD
17 100442 10D3 Nguyễn Nhã Uyên Phòng 19 Nguyễn Thị Thu Hà 0 Tô sai mã đề, Sai SBD
18 100451 10D6 Nguyễn Hà Vy Phòng 19 Nguyễn Thị Thu Hà 0 Tô sai SBD
19 110022 11A Nguyễn Thị Lan Anh Phòng 1 Nguyễn Thị Xuân 0 SDĐT
20 110001 11A Nguyễn Trọng Bình An Phòng 1 Nguyễn Thị Lan Chi 4.2 Tô bằng bút mực SBD+mã đề
21 110004 11D4 Bùi Quỳnh Anh Phòng 1 Nguyễn Thị Lan Chi 4.6 Mã đề không đúng quy luật
22 110008 11D7 Đỗ Vương Anh Phòng 1 Nguyễn Thị Lan Chi 0 Tô sai mã đề
23 110009 11A1 Hoàng Thế Anh Phòng 1 Nguyễn Thị Lan Chi 6.4 Tô bằng bút mực SBD+mã đề
24 110017 11D3 Nguyễn Duy Việt Anh Phòng 1 Nguyễn Thị Lan Chi 0 Tô sai mã đề
25 110020 11D6 Nguyễn Quang Hoàng Anh Phòng 1 Nguyễn Thị Lan Chi 0 Tô sai SBD
26 110024 11D4 Nguyễn Tuấn Anh Phòng 1 Nguyễn Thị Lan Chi 4.8 mã đề không đúng quy luật
27 110042 11D Nguyễn Đình Việt Bắc Phòng 2 Nguyễn Xuân Chung 8 Tô bằng bút mực SBD+mã đề
28 110057 11A1 Đặng Quốc Cường Phòng 3 Phạm Thị Thùy Dung 6.6 Tô bằng bút mực cả bài
29 110068 11D4 Ngô Tiến Đạt Phòng 3 Phạm Thị Thùy Dung 0 Tô sai mã đề
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30 110098 11A1 Vũ Mai Duyên Phòng 5 Lê Nhật Giang 0 Tô thiếu mã đề (tô 1 số đầu)
31 110105 11D7 Lê Hữu Hải Phòng 5 Lê Nhật Giang 0 Tô sai mã đề
32 110113 11D6 Nguyễn Thanh Hằng Phòng 5 Lê Nhật Giang 0 Tô sai mã đề
33 110138 11D2 Nguyễn Minh Hiếu Phòng 6 Vũ Thị Thu Hằng 0 Tô sai mã đề
34 110154 11D7 Bùi Đình Hùng Phòng 7 Nguyễn Thị Hiền 0 Tô sai SBD
35 110165 11D1 Nguyễn Văn Hưng Phòng 7 Nguyễn Thị Hiền 0 Tô sai mã đề
36 110191 11A1 Nguyễn Danh Nam Khánh Phòng 8 Nguyễn Thu Huế 6.4 Ghi sai SBD, vẫn tô đúng
37 110209 11D Nguyễn Mỹ Lệ Phòng 9 Nguyễn Thị Thanh Hưng 0 Tô sai SBD, 2 số 1 cột
38 110236 11D2 Nguyễn Khánh Ly Phòng 10 Vũ Thị Thu Hường 0 Không tô SBD
39 110239 11D5 Phạm Ngọc Ly Phòng 10 Vũ Thị Thu Hường 0 Tô sai mã đề
40 110249 11D Nguyễn Quang Minh Phòng 11 Lê Thị Yến 5.6 Tô bằng bút mực cả bài
41 110259 11D Nguyễn Kim Ngân Phòng 11 Lê Thị Yến 0 Tô sai SBD
42 110260 11D5 Nguyễn Thúy Ngân Phòng 11 Lê Thị Yến 0 Tô sai mã đề
43 110262 11D6 Nguyễn Văn Nghiệp Phòng 11 Lê Thị Yến 0 Tô sai SBD
44 110316 11D5 Vương Thúy Quỳnh Phòng 14 Nguyễn Thị Xuân 4.4 Chỉ tô 3 số cuối SBD
45 110322 11A1 Nguyễn Hồng Sơn Phòng 14 Nguyễn Thị Xuân 7 Tô bằng bút mực cả bài
46 110343 11D3 Nguyễn Ngọc Thảo Phòng 15 Nguyễn Thị Thanh Thúy 0 Không tô SBD+mã đề
47 110355 11D4 Nguyễn Việt Thịnh Phòng 15 Nguyễn Thị Thanh Thúy 0 Tô sai mã đề
48 110371 11D5 Phan Thị Thùy Phòng 16 Nguyễn Thị Tươi 0 Tô sai SBD, mã đề
49 110376 11D6 Trần Xuân Tiến Phòng 16 Nguyễn Thị Tươi 0 Tô sai mã đề
50 110381 11D5 Phạm Thu Trà Phòng 16 Nguyễn Thị Tươi 0 Tô sai mã đề
51 110393 11D1 Nguyễn Thùy Trang Phòng 17 Trần Thị Thu 0 Ghi và tô sai SBD
52 110396 11A1 Vũ Quỳnh Trang Phòng 17 Trần Thị Thu 0 Tô sai mã đề
53 110414 11D7 Nguyễn Như Anh Tú Phòng 18 Lê Thị Lịch 0 SBD 414: Tô sai SBD
54 110417 11D4 Đặng Anh Tuấn Phòng 18 Lê Thị Lịch 0 SBD 417: tô sai SBD
55 110422 11A1 Vũ Quốc Tuấn Phòng 18 Lê Thị Lịch 5.2 Tô bằng bút mực SBD+mã đề
56 110431 11D2 Nguyễn Hà Vi Phòng 18 Lê Thị Lịch 0 SBD 431: Tô sai SBD
57 110432 11D2 Lê Hữu Vinh Phòng 18 Lê Thị Lịch 4 Tô bằng bút mực cả bài
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